
ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC KẠN 

 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Bắc Kạn, ngày       tháng 01 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành  

xuất sắc nhiệm vụ công tác 02 năm liên tục trở lên  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;  

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2023 

của UBND tỉnh Bắc Kạn quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 09/TTr-SNV ngày 25 

tháng 01 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen cho 30 tập thể và 77 cá nhân đã hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ công tác 02 năm liên tục trở lên (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng kèm theo Bằng khen cho mỗi tập thể là 5.400.000 

đồng (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn), mỗi cá nhân là 2.700.000 đồng 

(Hai triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn). 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc 

Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn; Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các tập thể, cá nhân có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Ban TĐKT (02 bản); 
- Lưu: VT, Thuyên.                                                                                                                                                                       

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Bình  



DANH SÁCH  

TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN  

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       /01/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn) 

 

I. TẬP THỂ 

1. Ban Phong trào và Tuyên giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; 

2. Ban Tổ chức - Văn phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn; 

3. Ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn; 

4. Ban Xây dựng hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn; 

5. Phòng Chính sách - Đào tạo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

6. Phòng Theo dõi công tác Nội chính, Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

7. Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND 

tỉnh Bắc Kạn; 

8. Phòng An toàn - Năng lượng, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn; 

9. Phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn; 

10. Phòng Kinh tế xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn; 

11. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Kạn; 

12. Phòng Thư ký - Tòa soạn, Báo Bắc Kạn; 

13. Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn; 

14. Trung tâm Công báo - Tin học, Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn; 

15. Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn; 

16. Khoa Hóa sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn; 

17. Khoa Truyền nhiễm - Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Trung tâm Y tế 

huyện Bạch Thông; 

18. Khoa An toàn thực phẩm - Y tế công cộng và Dinh dưỡng, Trung tâm Y tế 

huyện Bạch Thông; 

19. Khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế huyện Na Rì; 

20. Khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới; 

21. Khoa Nhi, Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn; 

22. Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản, Trung tâm Y tế huyện 

Chợ Mới; 

23. Khoa Ngoại - Gây mê hồi sức - Kiểm soát nhiễm khuẩn, Trung tâm Y 

tế huyện Pác Nặm; 

24. Khoa Sư phạm, Trường Cao đẳng Bắc Kạn; 

25. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn; 



26. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới; 

27. Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông; 

28. Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới; 

29. Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm; 

30. Phòng Thanh tra Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường Cao đẳng 

Bắc Kạn. 

II. CÁ NHÂN 

1. Bà Triệu Thị Hiền, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp; 

2. Ông Lương Tiến Nhật, Công chức Văn phòng Sở Tư pháp; 

3. Bà Nguyễn Thị Hương Chanh, Công chức Phòng Xây dựng và Kiểm tra 

Văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp; 

4. Bà Hà Thị Lệ Thu, Công chức Phòng Nghiệp vụ, Thanh tra tỉnh Bắc Kạn; 

5. Bà Trần Thị Phương Anh, Công chức Phòng Công chức Viên chức,  

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn; 

6. Bà Lành Thị Minh, Công chức Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Kạn; 

7. Bà Nguyễn Thị Hoa, Công chức Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn; 

8. Bà Chu Kim Tuyến, Xưởng trưởng Xưởng sản xuất nước, Công ty Cổ phần 

Cấp thoát nước Bắc Kạn; 

9. Bà Hoàng Minh Nguyệt, Công chức Phòng Kinh tế thành phố Bắc Kạn; 

10. Bà Nông Thị Thủy, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

Bắc Kạn; 

11. Bà Vy Thị Bay, Công chức Văn phòng - Thống kê, UBND xã Giáo Hiệu, 

huyện Pác Nặm; 

12. Ông Nguyễn Thái Hoàng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Ngân Sơn; 

13. Ông Hoàng Ngọc Hùng, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, HĐND 

huyện Ngân Sơn; 

14. Bà Bùi Thị Ngọc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ngân Sơn; 

15. Bà Hoàng Thị Thu Hường, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Ngân Sơn; 

16. Bà Nguyễn Thị Dâng, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND 

huyện Bạch Thông; 

17. Ông Đinh Văn Trung, Viên chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

và Truyền thông huyện Bạch Thông; 

18. Ông Lường Đình Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

xã Như Cố, huyện Chợ Mới; 

19. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Công chức Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Chợ Mới; 



20. Bà Đàm Thị Hường, Công chức Ban Dân chủ - Pháp luật và Dân tộc - 

Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; 

21. Bà Trần Thị Thu Hiền, Công chức Phòng Tổng hợp, Quy hoạch,  

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn; 

22. Bà Đồng Thị Thu Sa, Công chức Phòng Công tác HĐND, Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bắc Kạn; 

23. Bà Hà Thị Mai Anh, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn; 

24. Bà Lã Thị Tú Lệ, Phó Trưởng phòng Nội chính - Pháp chế, Văn phòng 

UBND tỉnh Bắc Kạn; 

25. Bà Hà Mai Lan, Công chức Phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn; 

26. Ông Nguyễn Văn Huyền, Trưởng ban Xây dựng hội, Hội Cựu chiến binh 

tỉnh Bắc Kạn; 

27. Bà Ngô Thị Mai Hoa, Công chức Phòng Khoa giáo - Tổng hợp, 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

28. Ông Hoàng Chiến Thuật, Công chức Phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử 

Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

29. Bà Mông Thị Huệ, Trưởng phòng Theo dõi công tác Nội chính,  

Ban Nội chính Tỉnh ủy;  

30. Bà Nông Thị Vân, Công chức Phòng Chính quyền - Đoàn thể, 

Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

31. Ông Hoàng Việt Hùng, Công chức Phòng Dân tộc và Tôn giáo,  

Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

32. Ông Trần Quốc Lập, Công chức Phòng Tham mưu - Tổng hợp, 

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 

33. Bà Nông Thị Xuân Liên, Công chức Phòng Hành chính, lưu trữ, Văn phòng 

Tỉnh ủy; 

34. Ông Nguyễn Văn Lạ, Phóng viên Phòng Báo điện tử, Báo Bắc Kạn; 

35. Bà Vũ Thị Tiếp, Kế toán Phòng Hành chính - Bạn đọc, Báo Bắc Kạn; 

36. Ông Phạm Ngọc Hiển, Kỹ thuật viên Phòng Thư ký - Tòa soạn, Báo Bắc Kạn; 

37. Bà Hoàng Thị Huyền, Phó Chánh Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn; 

38. Bà Lương Thị Quyên, Công chức Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn; 

39. Bà Mã Thị Hà, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Bắc Kạn; 

40. Bà Hà Thị Nhượng, Công chức Phòng Môi trường, Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Bắc Kạn; 

41. Bà Dương Thị Thêm, Công chức Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Bắc Kạn; 



42. Bà Nguyễn Thị Liễu, Viên chức Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Trung tâm 

Khuyến nông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn; 

43. Bà Ngọc Thị Phùng, Viên chức Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Trung tâm 

Khuyến nông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn; 

44. Ông Nguyễn Công Hưởng, Viên chức Phòng Hành chính - Dịch vụ 

Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Ứng dụng Khoa học - Công nghệ và Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn; 

45. Ông Nông Quốc Doãn, Viên chức Phòng Kỹ thuật và Công nghệ, 

Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn; 

46. Bà Bùi Thị Chinh Lan, Viên chức Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và 

Truyền hình Bắc Kạn; 

47. Bà Nông Thị Nguyệt, Viên chức Phòng Dịch vụ và Quảng cáo,  

Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn; 

48. Bà Vũ Thị Mai Thư, Viên chức Phòng Tổ chức và Hành chính, 

Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn; 

49. Ông Đoàn Mạnh Thịnh, Trưởng khoa Phòng chống bệnh không lây nhiễm, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn; 

50. Ông Nguyễn Văn Dương, Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Bắc Kạn; 

51. Ông Nguyễn Học Hải, Phó Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Bắc Kạn; 

52. Bà Nguyễn Thị Tuyền, Viên chức Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện  

Đa khoa tỉnh Bắc Kạn; 

53. Bà Hoàng Thị Hồng Dinh, Viên chức Khoa An toàn thực phẩm, Y tế 

công cộng và Dinh dưỡng, Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn; 

54. Ông Vũ Đức Hưng, Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung tâm 

Y tế thành phố Bắc Kạn; 

55. Ông Phùng Đức Phong, Viên chức Khoa Y học Cổ truyền - Phục hồi 

chức năng, Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn; 

56. Bà Hoàng Thị Hà, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông; 

57. Bà Bế Thị Trang, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Y tế 

huyện Bạch Thông; 

58. Ông Lăng Văn Thủy, Trưởng khoa Truyền nhiễm - Kiểm soát bệnh tật 

và HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông; 

59. Bà Nông Thị Hường, Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm - Kiểm soát 

bệnh tật và HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông; 

60. Bà Triệu Thị Hằng, Viên chức Khoa Truyền nhiễm - Kiểm soát bệnh tật 

và HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông; 



61. Bà Triệu Thị Nhung, Điều dưỡng trưởng Khoa Truyền nhiễm - Kiểm soát 

bệnh tật và HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông; 

62. Bà Nguyễn Minh Huệ, Viên chức Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung tâm 

Y tế huyện Bạch Thông; 

63. Ông Trần Văn Chương, Viên chức Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng, Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông; 

64. Bà Triệu Thị Tuyến, Viên chức Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng, Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông; 

65. Bà Nguyễn Thị Hoài Mây, Viên chức Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng, Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông; 

66. Bà Bùi Thị Tho, Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn; 

67. Bà Hà Thị Diệp, Viên chức Khoa Nhi, Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn; 

68. Ông Lã Văn Tính, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung tâm 

Y tế huyện Chợ Mới; 

69. Bà Hứa Thị Đào, Viên chức Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung tâm 

Y tế huyện Chợ Mới; 

70. Bà Bùi Thị Nguyệt Hoa, Phó Trưởng khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản 

và phụ sản, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới; 

71. Bà Nguyễn Thị Giang, Viên chức Khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản 

và phụ sản, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới; 

72. Bà Trần Thị Cương, Trưởng khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế huyện Na Rì; 

73. Bà Vi Thị Phương, Trưởng khoa An toàn thực phẩm - Y tế công cộng 

và Dinh dưỡng, Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm; 

74. Ông Mã Ngọc Văn, Viên chức Khoa An toàn thực phẩm - Y tế công cộng 

và Dinh dưỡng, Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm; 

75. Bà Trần Thị Thúy, Viên chức Khoa An toàn thực phẩm - Y tế công cộng 

và Dinh dưỡng, Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm; 

76. Ông Mã Nông Châm, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm 

Y tế huyện Pác Nặm; 

77. Bà Nông Thị Hiệp, Nhân viên Khoa Cơ Điện, Trường Cao đẳng Bắc Kạn./. 
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